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(54) THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI, THIẾT BỊ TRẠM GỐC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN 
THÔNG

(57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối bao gồm: bộ phát được tạo cấu hình để phát 
khối truyền tải và HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest - yêu cầu lặp tự động 
lai) trên PUSCH (Physical Uplink Shared Channel - kênh chia sẻ vật lý đường lên); và bộ 
xử lý tầng vật lý được tạo cấu hình để tính số bit được mã hóa cho HARQ-ACK, ít nhất 
dựa trên số ký hiệu SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access - đa 
truy cập phân chia theo tần số sóng mang đơn) NPUSCH-initial

symb cho truyền dẫn ban đầu 
PUSCH cho khối truyền tải, và bậc điều chế cho khối truyền tải, trong đó số ký hiệu SC-
FDMA NPUSCH-initial

symb được cho ít nhất dựa trên NLBT và số ký hiệu SC-FDMA NUL
symb có 

trong khe đường lên, và giá trị của NLBT là 1 trong trường hợp tín hiệu liên tục theo thời 
gian của ký hiệu SC-FDMA thứ nhất có trong PUSCH được tạo dựa trên dung lượng của 
phần tử tài nguyên tương ứng với ký hiệu SC-FDMA thứ hai sau ký hiệu SC-FBMA thứ 
nhất.
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